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Nam Thanh Miện, ngày      tháng      năm 2025 

Kính gửi:    

- Phòng Kinh tế xã;  

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông xã; 

- Các HTX Dịch vụ nông nghiệp; 

- Trưởng các thôn.       

Trong những ngày vừa qua nông dân trong toàn xã đã tập trung phòng trừ 

sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 hại lúa. Qua thực tế kiểm tra trên đồng ruộng cho thấy, kết 

quả phòng trừ cơ bản đạt hiệu quả khá tốt. Tuy nhiên, do lứa sâu này có mật độ cao 

so với trung bình cùng kỳ nhiều năm trở lại đây và các lứa sâu rải lứa; mặt khác, 

một số nơi nông dân vẫn còn lơ là, chủ quan, vẫn sử dụng những loại thuốc hiệu 

lực ngắn, chưa sử dụng thuốc đặc trị nên mặc dù nông dân đã tích cực phun trừ 

nhưng ở một số diện tích lúa đang giai đoạn làm đòng đến trỗ thoát (đặc biệt diện 

tích lúa còn non, xanh tốt) mật độ sâu non trung bình từ 15-20 con/m2, nơi cao 50-

60 con/m2. Sâu non sẽ tiếp tục gây hại đến bộ lá đòng làm giảm năng suất lúa nếu 

như không tiếp tục được phun trừ kịp thời. Ngoài ra, các đối tượng như sâu đục 

thân, bệnh đạo ôn cổ bông, bệnh bạc lá đốm sọc vi khuẩn, khô vằn, lem lép hạt,... 

vẫn tiếp tục phát sinh gây hại.  

Theo dự báo những ngày tới thời tiết vẫn tiếp tục thường xuyên có mưa nắng 

xen kẽ. Đây sẽ là điều kiện rất thuận lợi để các đối tượng sâu bệnh hại lúa tiếp tục 

gia tăng gây hại. Để đảm bảo sản xuất vụ mùa 2025 đạt kết quả theo kế hoạch đề ra 

và để tránh tình trạng nông dân phun thuốc tràn lan gây lãng phí, ô nhiễm môi 

trường, căn cứ Thông báo số 09/TB-TTBVTVNT ngày 16 tháng 9 năm 2025 của 

Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Ninh Thanh về việc tiếp tục phun trừ sâu cuốn 

lá nhỏ lứa 6 và các đối tượng gây hại trên trà lúa đang làm đòng đến trỗ thoát vụ 

mùa 2025, Uỷ ban nhân dân xã Nam Thanh Miện yêu cầu Phòng Kinh tế, Trung 

tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông xã; Các HTX Dịch vụ nông nghiệp; 

Trưởng các thôn tiếp tục thông báo, khuyến cáo nông dân phòng trừ sâu cuốn lá 

nhỏ lứa 6 và các đối tượng gây hại lúa mùa 2025 như sau: 

1. Sâu cuốn lá nhỏ 

Khẩn trương kiểm tra lại tất cả diện tích các trà lúa đang giai đoạn làm đòng 

đến trỗ thoát, nếu mật độ sâu cuốn lá còn cao từ 20 con/m2 trở lên bắt buộc phun 

nhắc lại ngay bằng những loại thuốc đặc trị có chứa hoạt chất như: Isocycloseram, 

Indoxacarb, Chlorfenapyr,... (Incipio 200SC, Obaone 95WG,  Millerusa 400SC, 

Japane 180SC,…).  

Thời gian phun trừ từ ngày 17/9/2025 - 20/9/2025. 



Lưu ý: 

- Đối với diện tích lúa đã trỗ thoát có bản lá mỏng, xanh non, thừa đạm cần 

phun nhắc lại để đảm bảo sâu non không gây trắng lá đòng; 

- Sâu cuốn lá lứa 6 gây hại với mật độ cao, rải lứa, kéo dài gây hại lá đòng 

và cận đòng, ảnh hưởng đến năng suất, vì vậy không nên dùng các thuốc có tính 

tiếp xúc, hiệu lực ngắn để đảm bảo việc phun trừ hiệu quả nhất; 

- Sau phun thuốc 1-2 giờ gặp mưa thì cần phải phun lại ngay; 

- Nên phun thuốc vào chiều mát.  

2. Sâu đục thân hai chấm 

Phun trừ sâu đục thân hai chấm trên diện tích lúa đòng già đến thấp tho trỗ 

khi mật độ ổ trứng từ 0,3 ổ/m2 bằng một trong các loại thuốc có chứa hoạt chất 

Chlorantraniliprole như: Prevathon5SC, Voliam Targo 63SC, Vitako 40WG,... 

3. Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn 

Phun phòng bệnh bạc lá, bệnh đốm sọc vi khuẩn sau mỗi trận mưa dông (đối 

với giống lúa nhiễm như: Nếp Hương, Bắc thơm số 7, TBR225, lúa lai,...) bằng 

một trong các loại thuốc sau: ToTan 200WP, Kasumin 2SL, Xantocin 40 WP,... 

cần phun nhắc lại lần hai sau lần một từ 3-5 ngày đối với diện tích lúa bị nặng và 

xanh tốt. Phun thuốc khi lá lúa đã khô để hạn chế lan truyền dịch vi khuẩn ra diện 

rộng (khi lúa đã bị bệnh tuyệt đối không được bón thêm phân đạm và phun phân 

bón qua lá, kích thích sinh trưởng). 

4. Bệnh lem lép hạt 

 Phun phòng bệnh cho lúa giai đoạn thấp tho trỗ đến chắc xanh bằng các loại 

thuốc như: Tilsuper 300 EC, Help 400 SC, Nevo 330 EC,... 

Ngoài ra cần chủ động theo dõi, và phòng trừ một số đối tượng khác như: 

rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh đạo ôn cổ bông, bệnh khô vằn, chuột hại: 

5. Rầy nâu, rầy lưng trắng: Gây hại trên một số diện tích lúa nếp, Ngọc 

Nương, TBR225... với mật độ trung bình 200-300 con/m2, cục bộ 1000-1500 

con/m2;  

Biện pháp phòng trừ: Phun trừ rầy cho diện tích có mật độ rầy từ 1500-

2000 con/m2 trở lên (khoảng 50 con/khóm) bằng một trong các loại hoạt chất trừ 

rầy nội hấp và lưu dẫn như: Pymetrozine, Imidacloprid, Thiamethoxam,... 

6. Bệnh khô vằn: Bệnh tiếp tục gây hại trên diện tích mùa sớm, cấy dầy, 

thừa đạm, tỷ lệ bệnh trung bình 10-15% số dảnh, cao 35-40% số dảnh, cấp bệnh 

phổ biến C3-C5;  

Biện pháp phòng trừ: Phun thuốc khi bệnh hại từ 10-20% dảnh/khóm bằng 

một trong các loại thuốc nội hấp và lưu dẫn sau: Tilsuper 300 EC, Nevo 330, Anvil 

5SC (pha 15 ml thuốc cho 16-20 lít phun cho 1 sào).... 

7. Bệnh đạo ôn cổ bông: Bệnh có thể phát sinh gây hại trên một số giống 

lúa nhiễm nếu khi trỗ bông gặp điều kiện thời tiết thuận lợi (biên độ nhiệt độ chênh 

lệch ngày và đêm cao, trời âm u, độ ẩm không khí cao, sương về đêm hoặc có 

mưa...); 



Biện pháp phòng trừ: Phun phòng bệnh đạo ôn cổ bông khi lúa thấp tho trỗ, 

nhất là ở những chân ruộng trũng, bùn hẩu, lúa xanh tốt, cấy giống nhiễm, bón 

phân không cân đối như TBR225, Nếp, Q5,…bằng những loại thuốc có chứa hoạt 

chất Fenoxanil, Tricyclazole, hỗn hợp Fenoxanil với kasugamycin,… (Amistatop 

325SC, Nativo 750WG, Filia 525SE,...).  

8. Chuột hại: Khuyến cáo các HTX Dịch vụ nông nghiệp, các tổ, đội diệt 

chuột và người dân diệt chuột đồng bộ các biện pháp. Chú ý các diện tích gần và 

xen kẹp giữa các khu chuyển đổi, khu công cộng, nhà máy, nhà xưởng, gò đống, 

bãi rác,... Tăng cường các biện pháp thủ công, như: Săn, bắt, đặt bẫy, cạm... Không 

chăng nilon, không rào ruộng bằng tôn. Tuyệt đối không sử dụng điện diệt chuột 

dưới mọi hình thức. 

 Uỷ ban nhân dân xã yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, 

Trưởng các thôn trên địa bàn xã nghiêm túc triển khai thực hiện. Các hộ nông dân 

chủ động kiểm tra thăm đồng, chú ý theo dõi thông báo dịch hại trên hệ thống loa 

phát thanh của thôn, xã và phòng trừ kịp thời, hiệu quả đồng thời thu gom bao bì 

sau khi sử dụng về đúng nơi quy định./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Cổng thông tin điện tử xã; 

- Lưu: VT, KT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đỗ Văn Tảo 
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